
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Tổ Phường/xã

1 6/3 Nguyễn Thị Bảo Tâm 07-09-07 Nữ 32  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Đức Thi Hộ Khẩu PHÚ XUÂN 2

2 6/3 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 29-05-07 Nữ 33  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Bai Quốc Hộ Khẩu PHÚ LỘC 16

3 6/3 Nguyễn Duy Phương Trinh 21/09/2007 Nữ 53  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Duy Quang Tạm trú TRẦN ANH TÔNG

4 6/4 Nguyễn Nguyễn Thành Bảo 13/11/2007 Nam  53  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Nguyễn Bất NhượcTạm trú TRẦN ANH TÔNG

5 6/4 Nguyễn Văn Sang 27/07/2007 Nam  47  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Văn Khá Tạm trú TRẦN ANH TÔNG

6 6/4 Nguyễn Kim Yến 30/07/2007 Nữ  52  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Thanh Sơn Tạm trú LÊ VĂN THỊNH

7 6/5 Nguyễn Vĩnh Bảo 21/05/2007 Nam  47  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Vĩnh Hưng Hộ khẩu LÂM QUAN THỰ

8 6/5 Trần Văn Hoàng 22/02/2006 Nam  53  Hòa Minh Đà Nẵng Trần Văn Sáu Hộ khẩu

9 6/5 Lê Hoàng Quân 17/06/2007 Nam 43  Hòa Minh Đà Nẵng Lê Văn Dũng Hộ khẩu PHÚ LỘC 9

10 6/5 Hồ Ngọc Việt 30-08-07 Nam 24  Hòa Minh Đà Nẵng Hồ Ngọc Vinh Hộ khẩu TÔ HIỆU

11 6/5 Giáp Việt Anh 10-06-07 Nam 41  Hòa Minh Đà Nẵng Giáp Việt Bắc Tạm trú PHÚ LỘC 3

12 6/5 Trần Nguyễn Nam Phương 24-04-07 Nam 35  Hòa Minh Đà Nẵng Trần Đình Linh Tạm trú NGUYỄN XÍ

13 6/5 Lê Thị Thúy Linh 27/03/2007 Nữ  52  Hòa Minh Đà Nẵng Lê Văn Phúc Hộ khẩu LÊ VĂN THỊNH

14 6/5 Nguyễn Hồ Lan Phương 20/02/2007 Nữ  50  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Tam Quy Hộ khẩu PHÙNG ĐÌNH HỔ

15 6/5 Lưu Trần Minh Triết 11/12/2007 Nam  48  Hòa Minh Đà Nẵng Lưu Văn Minh Tạm trú TRẦN ANH TÔNG

16 6/6 Bùi Văn Chí 07/05/2007 Nam  47  Hòa Minh Đà Nẵng Trần Xuân Pháp Tạm trú TRẦN ANH TÔNG

17 6/6 Hồ Thị Mỹ Diễm 25/08/2007 Nữ  53  Hòa Minh Đà Nẵng Hồ Viết Hòa Hộ khẩu TRẦN ANH TÔNG

18 6/6 Nguyễn Thị Huyền Trân 23/06/2007 Nữ  48  Hòa Minh Đà Nẵng đang ở ông bà ngoại Tạm trú TRẦN ANH TÔNG

19 6/6 Nguyễn Ý Trinh 06/12/2007 Nữ  53  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Nhật Tân Hộ khẩu TRẦN ANH TÔNG

20 6/6 Nguyễn Thị Phương Dung 26-04-07 Nữ 33  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Bất Hộ khẩu PHÚ LỘC 16

21 6/7 Trần Thị Thùy Dung 12-08-07 Nữ 46  Hòa Minh Đà Nẵng Trần Lê Tiến Dũng Hộ khẩu PHÚ LỘC 8

22 6/7 Ngô Thị Bảo Trâm 01/12/2007 Nữ  51  Hòa Minh Đà Nẵng Ngô Thiệu Hộ khẩu
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23 6/8 Nguyễn Văn Đông 04/04/2006 Nam  49  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh ThuHộ khẩu P CHÍ KIÊN

24 6/8 Võ Châu Hoàng 12/10/2007 Nam  49  Hòa Minh Đồng Nai Võ Châu Tuấn Tạm trú DŨNG SĨ THANH KHÊ

25 6/8 Nguyễn Thị Mỹ Liên 19/02/2007 Nữ  52  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Văn Cứ Hộ khẩu LÊ VĂN THỊNH

26 6/8 Lê Thị Trà My 18/06/2007 Nữ  52  Hòa Minh Đà Nẵng Lê Văn Long Hộ khẩu

27 6/8 Trương Hoàng Bảo Ngọc 27/03/2007 Nữ  50  Hòa Minh Quảng NamVõ Thị Châu Long Hộ khẩu DŨNG SĨ THANH KHÊ

28 6/8 Phạm Tường Phi 20/05/2007 Nam  49  Hòa Minh Bình ĐịnhPhạm Tường Hưng Hộ khẩu P CHÍ KIÊN

29 6/8 Phan Văn Quân 16/04/2007 Nam  47  Hòa Minh Đà Nẵng Phan Văn Trinh Tạm trú LÂM QUAN THỰ

30 6/8 Lê Xuân Trường 22/12/2007 Nam  51  Hòa Minh Đà Nẵng Lê Văn Út Hộ khẩu PHÚ LỘC 1

31 6/8 Nguyễn Thị Nguyệt Tuyết 24/06/2007 Nữ  53  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Văn Thanh Tạm trú TRẦN ANH TÔNG

32 6/9 Bùi Thị Mỹ Hoa 07/05/2007 Nữ  47  Hòa Minh Đà Nẵng Trần Xuân Pháp Tạm trú TRẦN ANH TÔNG

33 6/9 Nguyễn Phan Kim Phụng 11/11/2007 Nữ  48  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Văn Sơn Hộ khẩu LÂM QUAN THỰ

34 6/9 Tổng Hoàng Uyên Phương 03/06/2007 Nữ  48  Hòa Minh Đà Nẵng Tống Tường Vân Hộ khẩu LÂM QUAN THỰ

35 6/9 Đỗ Anh Quân 15/05/2006 Nam 53 Hòa Minh  Đà Nẵng Đỗ Thị Châu Hộ khẩu

36 6/9 Nguyễn Quốc Vũ 30/06/2007 Nam  49  Hòa Minh Đà Nẵng Nguyễn Quốc Dũng Hộ khẩu P CHÍ KIÊN
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